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  O C O  

Đ nh     tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024  

 

C      N          ố 87    5 N -CP       6       5     C            

                 ố                           ;                                   

                                                                            

d                ố          ; 
 

C      T         ố        5 TT-BTC       5       5                ố 

                             ố                                                 

                                                                                  

                         ố          ; 
 

      C                                   6                  4, Công ty TNHH 

MTV x   ố k    T     N    T                    : 
 

 . Tì    ì                     r ể   ố : 

Công ty TNHH MTV x   ố k          N    T      r    6               

2024  ử  ụ         ồ           r ể   ố              ồ   ố                     

                C      . Tr    6               2024 doanh thu                

doanh     C    ty     51,47 %                    . V          â      ỗ l       

      ể    ờ       lý     ờ  l        C         ấ   ấ  hoàn thành v ợ        ỉ 

  ê              r . V   ơ     C                         ụ   ợ                 ỉ 

  ê   ụ   ể    : 

 ) Vố       ở  ữ : 75.000.000.000 . 

Tr      :  

- Vố                  ở  ữ : 71.238.337.247 . 

- Q ỹ              r ể : 3.761.662.753  

 ) T           : 148.595.473.121 . 

c) Lợ                : 20.483.854.193 . 

 ) H         ử  ụ    ố :  

- Tỷ   ấ  lợ                  rê   ố       ở  ữu (ROE):  

             20.483.854.193  

                                                                        X 100% = 28,75% 

             71.238.337.247 . 

- Tỷ   ấ  lợ                   T            ( ROA): 

 

 



               20.483.854.193  

                                             X 100% = 13,78% 

             148.595.473.121  

  . V         lý   ử  ụ    ố                 C      : 

  ) Tì    ì               ắ         : Tr    6                 24 Công ty 

                  ắ           C        ử  ụ                    ụ  ụ    ụ         

 ể   ụ   ụ                         . 

 ) Tì    ì           ố  r                    : Không 

 ) Tì    ì             ố      ử  ụ    ố          :      . 
 

 ) Tì    ì        lý           ợ            ợ       r : 

- T ẩ                                ắ         lý     ợ                   

C         e   ú              ợ                N          ố 9     5 N -CP    

        ố                                    lý   ử  ụ    ố                     

               l                C       TNHH MTV x   ố k          N    T    . 

- Tr      ấ        e             ợ                T         ố 

45/2013/TT-BTC       5 4    3     B  T            T         ố  47    6 TT-

BTC       3       6     B  T          ử                    ố          T        

 ố 45    3/TT-BTC       5 4    3     B  T                               lý  

 ử  ụ       r      ấ               ố     . 

- Công ty  ã          Q                   ò     ố   rử             rợ 

       ố         rợ           ũ       ỷ           l   ;  ử               r  l ơ    

  ù l            ở    ố      N  ờ       lý;  ử               r  l ơ     â       

l ơ    ố      N  ờ  l       ; ,... 

- K                    ợ        : 
  

             148.595.473.121  

                                            = 2,80 

              53.111.618.928   

 

- H   ố  ợ       r   rê   ố       ở  ữ : 

 

             53.   .6 8.9 8   

                                             = 0,75 

             71.238.337.247  

 

3. Tì    ì       x ấ                 ì    ì             6               

2024. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÌNH HÌNH  SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 TH NG NĂM 2024 
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính) 

 

 VT: Tr     ồ   

Nộ  dun  

Cùn  kỳ 

năm 

2022(6T/22) 

Cùn  kỳ năm 

2023(6T/23) 

Thực h ện năm 6 th n  

năm 2024 
  ến độn  so vớ  (tỷ lệ %) 

KH năm  
Thực h ện 

6T 

Cùn  kỳ 

năm 2022 

Cùn  kỳ 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

  1 2 3 4 5=4/1 6=4/2 7=4/3 

A Chỉ t êu sản xuất k nh doanh               

 . S   l ợ       x ấ  SP         54.800.000 57.000.000 109.400.000 56.600.000 103,28% 99,30% 51,47% 

 . S   l ợ     ê    ụ SP         16.898.849 19.709.479 36.100.000 19.383.780 114,70% 98,35% 53,69% 

3. Tồ        ố   ỳ               

 . Chỉ t êu tà  chình               

 . D                           ấ  

      ụ 
147.082 171.906 317.035 172.580 117,34% 100,39% 54,44% 

 . C               rừ           19.184 22.422 36.971 22.510 117,34% 100,39% 60.89% 

3. DT                           

 ấ        ụ 
127.898 149.484 280.064 150.070 117,34% 100,39% 53,58% 

4. G    ố            105.216 139.480 217.545 126.002 119,76% 90,34% 57,92% 

5. LN                          ấ  

      ụ 
22.682 10.004 69.519 24.068 106,11% 240,58% 38,50% 

6. D                             657 810 3.500 1.041 158,45% 128,52% 29,74% 

7. Chi phí tài chính               

8. Chi phí bán hàng               

9. C            lý              8.904 9.599 46.419 9.596 107,77% 99,97% 20,67% 

  . LN        ừ                

doanh 
14.435 1.215 19.600 15.513 107,47% 1.276,79% 79,15% 

  . T             139 153 200 91 65,47% 59,48% 45,50% 

12. Chi phí khác               

 3. Lợ             139 153 200 91 65,47% 59,48% 45,50% 

 4. T    lợ                 r    

     
14.574 1.368 19.800 15.604 107,07% 1.140,64% 78,81% 

 5. C            TNDN           2.915 274 3.960 490 16,81% 179,09% 12,37% 

 6. C            TNDN   ã  l                 

 7. Lợ                          

DN 
11.659 1.094 15.840 15.114 129,63% 1.381,03% 95,42% 

 

4. Tì    ì                ĩ   ụ       â             ì    ì     â    ố  lợ  

        r    l         ỹ                 . 
                       

 

 

 

 

 

 

        



A. TÌNH HÌNH TH C HIỆN NGHĨA V  VỚI NG N S CH NHÀ N ỚC 
 

6 THÁNG NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính) 

 VT:  r     ồ   

Chỉ tiêu 

Số còn phả  

nộp năm 

trước chuyển 

sang 

Số ph t s nh 

phả  nộp 

tron  năm  

Số đã nộp 

tron  năm  

Số còn phả  

nộp chuyển 

san  năm sau 

 . T        

-T    GTGT 2.735 17.267 17.738 2.264 

-T    TT B 3.673 22.510 23.096 3.087 

-T    TNDN 889 5.121 1.289 4.721 

-T    x ấ          ẩu 
    

-T     ấ  (43) 144 101 
 

-C                   
    

 . C                       
    

-P    l      
 

9 9 
 

-C                           

3. N   NSNN(Q ỹ  ỗ  rợ         

 r ể              )      lợ        

          ò  l            r    l   

      ỹ                    e      

     

3.182 0 4.082 (900) 

 

        

 . TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ D NG C C QUỸ 6 TH NG NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính) 

    

 VT:  r     ồng 

Chỉ t êu Dư đầu năm 
Tăn  tron  

năm 

G ảm tron  

năm 
Dư cuố  năm 

Q ỹ K e     ở     ú  lợ  4.124 32 1.593 2.563 

Q ỹ    ở   NQL 551  150 401 

 

5. Tì    ì     ấ                                  l        N       .  

- Tì    ì                ĩ   ụ                   â      : C         ấ  

      ố        ê                        ú                L        . 

- Tì    ì                         l ơ          ể  xã      ố         ờ  l   

      r     C      : 

+ Xâ            l ơ               l ơ               e   ú                

N          ố 5     6 N -CP       3 6    6  T         ố  6    6 TT-

BL TBXH         9    6 ( ố      N  ờ  l       )    N          ố 



báo cáo   

5     6 N -CP       3 6    6  T         ố  7    6 TT-BL TBXH      

   9    6 (  ố      N  ờ       lý). 

+ Công t  xâ                r  l ơ    ố         ờ  l          e      r   

                              ú                     l      â             ằ    

                      ắ             ấ     ấ  l ợ                          r  l ơ   

  ỏ        ố         ờ                rì          ê              ấ  l            

                         C      . K   xâ                r  l ơ       C          

                ý     B   C ấ       C               ờ  l       . 

+ C                                 BHXH  BHYT  BHTN  KPC   ho 

N  ờ       lý    N  ờ  l          e   ú           . 

- Tì    ì                           : Tr    6                 24, Công ty 

                                           ờ    r      ờ           C        ữ       

                                e   ú             ặ    ù               x   ố. 

Công ty t               ố            ú                N          ố 47/2021/N -

CP ngày 01/4/2021    C                  ố                                    . 
 

5. K        : Không  

 
  

 Trê   â  l                    ì    ì             6                 24     

Công ty TNHH MTV x   ố k          N    T    ./. 

                                                                                                                                           
 

Nơi nhận:                                                                                          GI M ĐỐC                                                                                                                                                                                                          

-UBND  ỉ  ;    

-Sở          ;  

-NQL Công ty; 

-L   VT, KT.H                                                                               
                                                                               

 

                                                                                                   Vũ Đức K m 
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